
DANH SÁCH
Người có công với cách mạng đề nghị tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /12/2025 của UBND xã)

STT Họ và tên số sổ
lĩnh tiền

Mức quà
tặng

Tổng số
tiền tặng

quà

Người Nhận

Ký Số Tài khoản

Tổng cộng

I TB suy giảm KNLĐ từ 21-60%

1 Lương Văn Hùng 400.000 400.000
Lương Thị Thu Hiền: 8504215025800 -
Ngan hang Nong Nghiep va Phat Trien Nong
Thon Viet Nam

2 Đàm Văn Thắng 400.000 400.000
Đàm Văn Nga: 8504205184373-  Ngan hang
Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Viet
Nam

3 Trần Văn Thuỷ 400.000 400.000 Trần Văn Sáng 8504999081982 -  Ngan hang
Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon

4 Nguyễn Văn Đạc 400.000 400.000
Lê Văn Tùng: 8504215039285 -  Ngan hang
Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Viet
Nam

5 Đoàn Quốc Dũng 400.000 400.000 Đoàn Quốc Dũng: 8504888616888 -   Ngân
hang Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon

6 Chu Văn Đẻng 400.000 400.000 Chu Văn Toàn: 0327835932 -  Ngân hang
TMCP Quan Doi

7 Lê Minh Thưởng 400.000 400.000 Lê Văn Hoàng: 0393138776 -  Ngân hang
TMCP Quan Doi

8 Nguyễn Ngọc Hùng 400.000 400.000 Nguyễn Ngọc Huyền: 0821000074141 -
Ngân hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam

9 Lý Thanh Toạ 400.000 400.000 Lý Thanh Toạ: 9704229205291136883 -
Ngan hang TMCP Quan Doi

10 Hoàng Văn Đông 400.000 400.000 Hoàng Xuân Thắm: 9704229265199229 -
Ngan hang TMCP Quan Doi

11 Đặng Thanh Sơn 400.000 400.000
Nông Thị Hoa: 8504205173824 -  Ngan hang
Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Viet
Nam

12 Lê Văn Bang 400.000 400.000
Lê Văn Bang: 8504888091957 -  Ngan hang
Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Viet
Nam

13 Đặng Thế Hùng 400.000 400.000 Đặng Thế Hùng: 9704229206842364537 -
Ngan hang TMCP Quan Doi

14 Đặng Thanh Hộ 400.000 400.000 Đặng Văn Kiều: 0946360750 -  Ngan hang
TMCP Quan Doi

II TB suy giảm KNLĐ từ 61-80% 400.000 400.000

1 Hoàng Công Hữu 400.000 400.000 Hoàng Thị Uy: 8504205126275 -  Ngan hang
Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon

III BB suy giảm KNLĐ từ 51 -60% 400.000,0 400.000,0

1 Đặng Đình Thử 0 400.000,0 400.000,0
Đặng Minh Ngọc: 8504215034319 -  Ngan
hang Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon
Viet Nam

IV BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% 1.200.000 1.200.000
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1 Trần Ngọc An 400.000 400.000
Trần Ngọc An: 8504205063310-  Ngan hang
nông nghiệp và phát triển Nong thon Viet
Nam

2 Hoàng Văn Bắc 400.000 400.000 Hoàng Ngọc Nhất: 3901080062 -  Ngan hang
TMCP Dau Tu va Phat trien Viet Nam

3 Nguyễn Trung Tâm 400.000 400.000 Nguyễn Thị Đông: 9329915698 -  Ngan hang
TMCP Ngoai Thuong Viet Nam

X Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 41% -
60% 2.000.000 1.600.000

1 Đàm Văn Nhâm 400.000 Lưu Thị Quân: 0973734510 -  Ngan hang Vp
bank

2 Hoàng Công Dần 400.000 400.000
Hoàng Thị Hậu: 8504215033091 -  Ngan
hang Nong nghiep và phat trien Nong thon
Viet Nam

3 Đỗ Văn Chung 400.000 400.000 Đỗ Thị Hồng Mây: 0364154223 -  Ngan hang
TMCP Quan Doi

4 Bế Văn Tính 400.000 400.000 Đỗ Văn Huyên: 9704229265207063 -  Ngan
hang TMCP Quan Doi

5 Đặng Văn Thu 400.000 400.000 Đặng Duy Ngọc: 0374720667 -  Ngan hang
TMCP Quan Doi

XI Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ từ 61% -
80% 2.000.000 2.000.000

1 Nguyễn Tất Thắng 400.000 400.000 Nguyễn Hồng Vinh: '067755500001 -   Ngan
hang  Lpbank

2 Dương Cẩm Sơn 400.000 400.000
Dương Mạnh Tiến: 8504222281982 -  Ngan
hang Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon
Viet Nam

3 Trần Quang Thái 400.000 400.000 Trần Quang Hưng: 9704229293493180 -
Ngan hang TMCP Quan Doi

4 Dương Văn Kiên 400.000 400.000 Dương Văn Vàn: 0363806855 -  Ngan hang
TMCP Quan Doi

5 Đặng Đức Đông 400.000 400.000 Đặng Đức Tiệp: 101874722485 -  Ngan hang
TMCP Cong Thuong Viet Nam

6 Lê Trung Tần 400.000 400.000
Lê Văn Núi: 8504888026888 -   Ngan hang
Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Viet
Nam

Đại diện thân nhân Liệt sỹ

1 Phạm Thị Tình 400.000 400.000
Đỗ Quang Thuận: 8504215023863 -  Ngan
hang Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon
Viet Nam

2 Vi Thị Hốc 400.000 400.000 Hà Văn Minh: 101881297093 -  Ngan hang
TMCP Cong Thuong Viet Nam

3 Nguyễn Thị Ngoạn 400.000 400.000
Lê Thị Hà: 8504205119286 -  Ngan hang
Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Viet
Nam

4 Hoàng Thị Mẹo 400.000 400.000 Kiềng Văn Hanh: 9704229207932024734 -
Ngan hang TMCP Quan Doi

Thờ Cúng Liệt sĩ
1 Mông Văn Tấn Đồng Rã 400.000 400.000
2 Hoàng Thị Khôn Đồng Chuối 400.000 400.000
3 Trần Đại Chiến Đồng rã 400.000 400.000
4 Trần Văn Tim Đồng rã 400.000 400.000
5 Hà Văn Hậu Đồng chuối 400.000 400.000
6 Hoàng Hồng Lợi Đồng chuối 400.000 400.000
7 Chu Văn Quyến Thịnh khánh 400.000 400.000
8 Hoàng Văn Thịnh Thịnh khánh 400.000 400.000
9 Hoàng Mạnh Tài Thịnh khánh 400.000 400.000
10 Hoàng Văn Sẩn Thịnh khánh 400.000 400.000
11 Đàm Văn Nga Đồng quán 400.000 400.000
12 Trần Văn Sơn Làng chẽ 400.000 400.000
13 Ma Văn Chung Đồng vòi 400.000 400.000
14 Dương Văn Bầu Phương bá 400.000 400.000
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15 Đỗ Thị Chiển Đoàn kết 400.000 400.000
16 Lê Thị Kém Đoàn kết 400.000 400.000
17 Trần Văn Mai Ba phiêng 400.000 400.000
18 Bế Văn Hạnh Ba phiêng 400.000 400.000
19 Nguyễn Văn Đạc Tân Tiến 400.000 400.000
20 Nịnh Văn Thái Làng chẽ 400.000 400.000
21 Dương Văn Vui Đồng vòi 400.000 400.000
22 Trần Văn Thuận Đồng rã 400.000 400.000
23 Lê Văn Sơn Tân Tiến 400.000 400.000
24 Lương Văn Vương Bình Tiến 400.000 400.000
25 Nông Văn Bằng Quảng Phúc 400.000 400.000
26 Nguyễn Thị Vàng Liên Bình 400.000 400.000
27 Nguyễn Văn Chuyển Đông Thăng 400.000 400.000
28 Hoàng Văn Thắng Nà sọc 400.000 400.000
29 Hà Văn Thiện Nà sọc 400.000 400.000
30 Lê Văn Cháng Vẽn 400.000 400.000
31 Chu Văn Hà Liên Bình 400.000 400.000
32 Nguyễn Huy Long Liên Bình 400.000 400.000
33 Lương Văn Thịnh Long Thành 400.000 400.000
34 Phạm Văn Tâm Đại Long 400.000 400.000
35 Dương Văn Dự Đại Long 400.000 400.000
36 Phạm Thị Kề Đông Thắng 400.000 400.000
37 Đỗ Thị Thu Đông Thắng 400.000 400.000
38 Ma Văn Nhủ Chợ 400.000 400.000
39 Lý Văn Hoàng Chợ 400.000 400.000
40 Trần Thị Phan Bình Tiến 400.000 400.000
41 Lương Văn Khoa Bình Tiến 400.000 400.000
42 Lương Văn Thiết Long Thành 400.000 400.000
43 Lương Thị Lan Bình Tiến 400.000 400.000
44 Lưu Văn Tấn Đèo Ngà 400.000 400.000
45 Lương Văn Tám Quảng Phúc 400.000 400.000
46 Nông Văn Đăng Quảng Phúc 400.000 400.000
47 Lưu Văn Luận Đồng Bản 400.000 400.000
48 Nông Văn Vũ Quảng Phúc 400.000 400.000
49 Lương Xuân Thủy Long Thành 400.000 400.000
50 Lê Văn Tươi Đại Long 400.000 400.000
51 Hoàng Thị Phương Đông Thắng 400.000 400.000
52 Hà Văn Tài Nà Sọc 400.000 400.000
53 Hoàng Thị Đôi Xuất Tác 400.000 400.000
54 Dương Thị Quân Đồng Nhất 400.000 400.000
55 Đặng Văn Nhậm Mìn 400.000 400.000
56 Đặng Văn Học Cao Bản 400.000 400.000
57 Đặng Thị Lương Cao Bản 400.000 400.000
58 Đặng Thị Lụa Mìn 400.000 400.000
59 Đặng Văn San Mìn 400.000 400.000
60 Đặng Thị Thiện Mìn 400.000 400.000
61 Dương Thanh Trạch Xuất Tác 400.000 400.000
62 Dương Thị Chiếm Xuất Tác 400.000 400.000
63 Đỗ Thành Đồng Đồng Dong 400.000 400.000
64 Dương Thị Huy Đồng Dong 400.000 400.000
65 Hoàng Văn Nước Đồng Dong 400.000 400.000
66 Đặng Văn Mười Cao Bản 400.000 400.000
67 Dương Văn Khang Nà Canh 400.000 400.000
68 Ma Thế Kỳ Đồng Dong 400.000 400.000
69 Hoàng Thị Học Đồng Nhất 400.000 400.000
70 Dương Thị Cơi Xuất Tác 400.000 400.000
71 Nguyễn Văn Chung Phủ Trì 400.000 400.000
72 Đỗ Minh Hà Nà Canh 400.000 400.000
73 Dương Thị Mãi Xuất Tác 400.000 400.000
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